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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH NGHỆ AN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 Bản án số: 154/2019/HS-ST 

  Ngày:  31- 10 - 2019 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Thái Thị Hồng Vân 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Ngô Xuân Thanh 

Ông Trần Đình Đường 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Mỹ - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Nghệ An.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tham gia phiên toà: Ông 

Nguyễn Ngọc Mạnh, Kiểm sát viên. 

Ngày 31/10/2019 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm 

công khai vụ án hình sự thụ lý số 149/2019/HS-ST ngày 09 tháng 10 năm 2019 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số  218/2019/QĐXX ngày 10 tháng 10 năm 

2019 c a Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đối v i   ị cáo:  

 Vi Thị H; Sinh ngày 28/9/1985; Tên gọi khác: không; Nơi cư trú:  ản K, xã 

Th, huyện C, tỉnh Nghệ An; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Thái; Tôn giáo: 

Không; Nghề nghiệp: Làm rẫy; Trình độ văn hóa: 02/12; Con ông: Vi Văn Th, sinh 

1961 và bà Lê Thị Th, sinh 1962; Anh chị em ruột: có 07 người, ( ị cáo là con thứ 

2); Chồng: Vi Đình B, sinh 1987 (Đã ly hôn); Con: có 03 con, (l n sinh 2006, nhỏ 

sinh 2010 và 1 con v i chồng ở Trung Quốc), nhưng không đăng ký kết hôn nên 

khai sinh lấy họ theo mẹ là Vi Sung L, sinh ngày 25/11/2017. Tiền án, tiền sự: 

Không. 

Bị cáo Vi Thị H  ị tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/5/2019 đến nay. Có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Phan Thị S, văn phòng luật sư Dung 

sự và cộng sự. Có mặt. 

- Người bị hại:  

1. Chị Lô Thị H, sinh năm 1983 

Trú tại: Bản Q, xã T, huyÖn T, tØnh Nghệ An. Vắng mặt. 

2. Chị Lô Thị Th; sinh năm 1989 

Trú tại: Bản Q, xã T, huyÖn T, tØnh Nghệ An. Vắng mặt 
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Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho  ị hại Lô Thị H, Lô Thị Th: Ông Tạ 

Ngọc V - Luật sư, Văn phòng Luật sư T và Cộng sự, Đoàn luật sư thành phố Hà 

Nội. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn  iến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng đầu tháng 5 năm 2019, Lô Thị H và Lô Thị Th cùng trú tại:  ản 

Q, xã T, huyện T, tỉnh Nghệ An, muốn đi tìm việc làm, quá trình đi tìm việc  iết 

được Vi Thị H sinh năm 1985 trú tại:  ản K, xã Th, huyện C, tỉnh Nghệ An thường 

hay đưa người đi Trung Quốc làm việc nên đã gọi điện cho Vi Thị H để hỏi Vi Thị 

H đi sang Trung Quốc tìm việc làm, Vi Thị H trả lời sang Trung Quốc thì chỉ có 

lấy chồng, nếu đồng ý Vi Thị H sẽ đưa đi, Vi Thị H hứa trả cho Lô Thị H 80 triệu, 

trả cho Lô Thị Th 100 triệu, do điều kiện kinh tế khó khăn nên Lô Thị H và Lô Thị 

Th đồng ý 

Sau đó, Vi Thị H điện thoại cho Lê Thị M (quen  iết v i Vi Thị H ở Trung 

Quốc chưa xác định được địa chỉ), hiện lấy chồng làm ăn ở Trung Quốc nói đã tìm 

được 2 người để đưa sang Trung Quốc  án cho người Trung Quốc lấy làm vợ. Lê 

Thị M thoả thuận, cứ đưa được 01 người ra Móng Cái, Quảng Ninh, sẽ trả tiền 

công cho Vi Thị H mỗi người 5.000 nhân dân tệ (Tương đương 17 triệu tiền Việt 

Nam) và trả cho gia đình c a 1 người đi Trung Quốc 3 vạn nhân dân tệ (102 triệu 

đồng), Vi Thị H đồng ý.  

Ngày 21/5/2019 Vi Thị H hẹn gặp Lô Thị H và Lô Thị Th tại một quán phở 

ở thị trấn huyện C để  àn  ạc thoả thuận cho cụ thể, khi gặp nhau Vi Thị H hứa trả 

cho Lô Thị H 90 triệu, trả cho Lô Thị Th 100 triệu, trư c khi đi sẽ cho ứng trư c 

một người 2 triệu, và hẹn ngày 04/6/2019 (02/5/2019 AL) sẽ đi, Lô Thị H, Lô Thị 

Th đồng ý. Khoảng mấy ngày sau Vi Thị H lại gọi điện nói v i Lô Thị H và Lô Thị 

Th, chiều ngày 29/5/2019 DL (Tức ngày 25/4/2019AL) Lô Thị H và Lô Thị Th 

phải xuống nhà Vi Thị H ng  một đêm sang ngày hôm sau tức ngày 30/5/2019 DL 

(ngày 26/4/2019AL) sẽ đi.  

Vào khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 29/5/2019, Lô Thị H và Lô Thị Th 

xuống ngã 3 Cây Chanh thuộc xã Đ, huyện A, Nghệ An để gặp Vi Thị H để đi 

Trung Quốc. Khi gặp nhau Vi Thị H đưa cho Lô Thị H và Lô Thị Th ứng trư c 

một người 2 triệu để gửi về cho gia đình và nói sẽ đón xe cho Lô Thị H và Lô Thị 

Th đi ra Móng Cái, Quảng Ninh chiều 29/5/2019 luôn, ra đến nơi sẽ có người đón 

đưa đi Trung Quốc, nhưng Lô Thị H và Lô Thị Th nói Vi Thị H đưa đi thì m i đi. 

Sau đó Vi Thị H đón xe Lâm Oanh chạy tuyến T đi Móng Cái, Quảng Ninh để đưa 

Lô Thị H, Lô Thị Th sang Trung Quốc  án, khi xe chạy đến địa phận thị trấn A, H 
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A thì  ị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, phối hợp v i đội CSGT 1-7 thuộc 

Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An phát hiện  ắt quả tang.  

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Vi Thị H đã khai nhận toàn  ộ hành vi phạm 

tội c a mình như đã nêu trên. 

Về vật chứng: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu hồng, đã 

qua sử dụng.  

Về trách nhiệm dân sự: Lô Thị H và Lô Thị Th không yêu cầu  ồi thường 

thiệt hại về tinh thần và sức khỏe. 

Tại  ản cáo trạng số 180/ VKS-P2, ngày 07/10/2019 c a Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Nghệ An quyết định truy tố  ị cáo Vi Thị H về tội “Mua  án người” theo 

điểm d, đ khoản 2 điều 150 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên nội dung Cáo trạng đã truy 

tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng áp điểm d, đ khoản 2 Điều 150, điểm s, h 

khoản 1,2 Điều 51, Điều 54 Bộ luật hình sự xử phạt  ị cáo Vi Thị H  mức án từ  05 

năm  đến 06  năm tù. Về án phí và vật chứng xử lý theo quy định pháp luật. 

Người  ào chữa cho  ị cáo Vi Thị H không tranh luận về tội danh đối v i  ị 

cáo, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng tình tiết thành khẩn khai  áo, ăn năn 

hối cải, là người dân tộc thiểu số nên có hạn chế về pháp luật,  ị hại cũng có lỗi,  ị 

cáo phạm tội chưa đạt, chưa gây hậu quả l n để giảm mức hình phạt thấp hơn so 

v i đề nghị c a đại diện Viện kiểm sát. 

Bị cáo không có ý kiến tranh luận, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm 

nhẹ hình phạt cho  ị cáo. 

Người  ảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho hai  ị hại nhất trí v i quan điểm 

c a đại diện Viện kiểm sát, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét  ị cáo phạm tội chưa 

đạt để giảm nhẹ hình phạt cho  ị cáo. 

 NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng c a Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ 

An, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, th  tục quy định c a 

Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa  ị cáo và các  ị hại 

không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định c a Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng 

c a Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa,  ị cáo Vi Thị H thừa nhận hành vi phạm tội c a mình như 

nội dung cáo trạng truy tố. Lời khai c a  ị cáo tại phiên tòa phù hợp v i lời khai 
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những người  ị hại, người làm chứng trong quá trình điều tra, phù hợp v i các tài 

liệu, chứng cứ đã thu thập trong hồ sơ vụ án. Như vậy, có đ  cơ sở kết luận: 

Khoảng đầu tháng 5/2019, do hám lợi, khi được Lô Thị H và Lô Thị Th đồng ý đi 

sang Trung Quốc lấy chồng v i điều kiện H trả cho Hợi 90.000.000 đồng (Chín 

mươi triệu) đồng, Th 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng. Vi Thị H gọi điện thoại 

trao đổi, thỏa thuận v i Lê Thị M hiện lấy chồng và đang ở Trung Quốc, là nếu H 

đưa 02 người sang Trung Quốc, thì M trả tiền công cho H 34.000.0000 (Ba mươi 

tư triệu) đồng và trả cho gia đình 02 người đi Trung Quốc mỗi 102.000.000 (Một 

trăm linh hai triệu) đồng. Sau khi thống nhất, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 

29/5/2019, Vi Thị H đưa cho chị H và Chị Th mỗi người ứng trư c 2.000.000 (Hai 

triệu) đồng để gửi về cho gia đình. Sau đó, H  ắt xe ô tô khách Lâm Oanh chạy 

tuyến T đi Móng Cái, Quảng Ninh đưa Lô Thị H, Lô Thị Th sang Trung Quốc  án, 

khi xe chạy đến địa phận thị trấn A, huyện A thì  ị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an tỉnh Nghệ An, phối hợp v i đội CSGT 1-7 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông 

Công an tỉnh Nghệ An phát hiện  ắt quả tang. Như vậy , v i hành vi trên c a  ị 

cáo Vi Thị H đã phạm vào tội “Mua  án người” v i tình tiết định khung là “Đưa 

nạn nhân ra nư c ngoài” và “Đối v i từ 02 người đến 05 người” quy định tại điểm 

d, đ khoản 2 điều 150 Bộ luật Hình sự  

 [3] Xét hành vi c a  ị cáo nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm quyền tự do, 

danh dự, nhân phẩm c a những người  ị hại, gây tác hại l n cho xã hội, ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến truyền thống, phong tục tập quán Việt Nam, gây  ất  ình trong 

quần chúng nhân dân. Bị cáo Vi Thị H chỉ vì lợi ích cá nhân mà coi thường pháp 

luật, lợi dụng sự nhẹ dạ và hoàn cảnh khó khăn c a những người phụ nữ để đưa họ 

sang Trung Quốc  án nhằm thu lợi  ất chính nên cần phải xử lý nghiêm. 

[4] Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa  ị cáo thành khẩn 

khai  áo, ăn năn hối cải;  ị cáo phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại; người  ảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp cho  ị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho  ị cáo;  ị cáo là 

người dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức có phần hạn chế, hiện đang nuôi con nhỏ 

và chính người  ị hại cũng có lỗi khi tự mình đồng ý để được  án sang Trung 

Quốc v i mục đích mưu sinh, đây cũng là  ài học cho những phụ nữ đang có nhu 

cầu tìm việc làm. Là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm 

s,h khoản 1, 2 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 mà  ị cáo được hưởng. Bị cáo có 

nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, nên cần áp 

dụng Điều 54 Bộ luật hình sự để xét xử  ị cáo một hình phạt dư i mức thấp nhất 

c a khung hình phạt, như đề nghị c a Đại diện Viện kiểm sát là phù hợp. 

 [5] Về hình phạt  ổ sung: Theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai tại phiên 

tòa đều cho thấy  ị cáo điều kiện kinh tế khó khăn, không có tài sản gì, hiện đang 
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nuôi con nhỏ. Vì vậy, Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt  ổ 

sung là phạt tiền đối v i  ị cáo. 

[6] Trong vụ án này, Đối v i Lê Thị M theo lời khai c a Vi Thị H thì đã có 

hành vi trao đổi để đưa Lô Thị H và Lô Thị Th sang bán cho một người đàn ông 

Trung Quốc. Quá trình điều tra chưa xác định được lai lịch địa chỉ, nên Cơ quan 

cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục xác minh làm rõ, sẽ xử lý sau. 

[7] Về vật chứng: Tịch thu hóa giá 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO 

màu hồng là phương tiện phạm tội. 

[8]  n phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định c a pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

 U  T ĐỊNH: 

1. Tuyên  ố  ị cáo Vi Thị H phạm tội “Mua  án người” 

 Căn cứ vào điểm d, đ Khoản 2, Điều 150; điểm s, h khoản 1, 2 Điều 51, 

Điều 54 Bộ luật hình sự; Xử phạt  ị cáo Vi Thị H 02 (Hai) năm tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày 29/5/2019. Miễn hình phạt  ổ sung là hình phạt tiền cho  ị cáo. 

2. Về vật chứng:  p dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự: Tịch thu hóa giá sung vào ngân sách nhà nư c 01 điện thoại di động 

nhãn hiệu OPPO màu hồng loại cảm ứng. 

Đặc điểm, tình trạng các vật chứng như Biên  ản giao nhận vật chứng ngày 

10 tháng 10 năm 2019 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An và 

Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An. 

3. Về án phí:  p dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 về án, lệ phí 

Tòa án,  uộc  ị cáo Vi Thi H phải chịu 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng tiền án phí 

hình sự sơ thẩm.  

Bị cáo được quyền kháng cáo  ản án lên Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Bị hại vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo  ản án lên Toà án nhân 

dân cấp cao tại Hà Nội trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được  ản án hoặc ngày 

 ản án được niêm yết theo quy định c a pháp luật./. 

Nơi nhận:  

- VKSND tỉnh Nghệ An; 

- VKSND tỉnh Nghệ An; 

- Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An; 

- Cục THADS tỉnh Nghệ An; 

- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An; 

- Người tham gia tố tụng; 

- UBND xã Th, h.C; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 
 

 

 

Thái Thị Hồng Vân 
 


